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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 

Thống kê sinh học (Statistics in Biology)





Mã học phần:

BIO370
Số tín chỉ:


2


Đào tạo trình độ: 

Đại học





Học phần tiên quyết: 
Toán xác xuất
Lớp HP: 


60 CNSH
Google Meet: 

https://meet.google.com/stz-fyvd-kbt
2. Thông tin về giảng viên:


Giảng viên phụ trách

Họ và tên:


Ngô Đăng Nghĩa
        
Chức danh, học vị: 
GVCC, TS

Điện thoại: 


0914205115



Email: 


nghiand@ntu.edu.vn 


Trợ giảng
Họ và tên: 


Nguyễn Công Minh 


Chức danh, học vị: 
GV, Ths

Điện thoại: 


0974099771



Email: 


minhnc@ntu.edu.vn 


Đ/đ tiếp sinh viên: 
Văn phòng Viện CNSH&MT 

Diễn đàn, trao đổi trên NTU Elearning


3. Tóm tắt nội dung: 


Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thống kê và các kỹ năng ứng dụng thống kê trong sinh học bao gồm thống kê mô tả, phân phối mẫu của biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, kiểm định giả thuyết thống kê, phân tích phương sai và phân tích tương quan hồi quy. Học phần còn cung cấp các kỹ năng sử dụng các phần mềm có liên quan như Excel, SPSS, Minitab.
4. Mục tiêu:

Giúp người học sử dụng được thống kê trong sinh học bao gồm mô tả dữ liệu thống kê, bố trí thí nghiệm hợp lý, tính toán được kích thước mẫu, chọn cách lấy mẫu, so sánh các giá trị trung bình, phương sai mẫu giữa các phương án, xây dựng và kiểm định các giả thuyết thống kê, phân tích phương sai, quy hoạch thí nghiệm và tối ưu hoá các thống số thí nghiệm
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Xử lý dữ liệu thí nghiệm theo các bước của thống kê mô tả, vẽ được các đồ thị và tính toán các đại lượng thống kê tóm lược.



b) Sử dụng đươc các phân phối chuẩn, phân phối student, phân phối Chi-bình phương, phân phối Fisher trong các phép tính thống kê.
        c)  Tính toán các ước lượng giá trị trung bình, tỷ lệ, phương sai.
        d)  Xây dựng các giả thuyết thống kê và kiểm định
        e) Phân tích phương sai một nhân tố và nhiều nhân tố

        f) Thiết kế thí nghiệm theo các qui hoạch nhân tố toàn phần và đánh giá vai trò của các nhân tố, sàng lọc các nhận tố. 

        g) Thiết kế thí nghiệm theo các mặt đáp ứng bậc hai và phân tích kết quả thí nghiệm
6. Nội dung:
6.1. Cách thức dạy học: thực hiện theo Cách thức 2, cụ thể: 

1. Sử dụng ứng dụng Google Meet: Giảng viên sử dụng tối thiểu 1/3 số tiết được phân trong thời khóa biểu mỗi tuần để hướng dẫn, trao đổi và thảo luận. 

2. Sử dụng hệ thống NTU Elearning: Sinh viên chủ yếu nghiên cứu học liệu được cung cấp (trong đó có các video bài giảng về nội dung cốt lõi của học phần), trao đổi trên diễn đàn, làm bài tập, kiểm tra do giảng viên giao hàng tuần. 

6.2. Kế hoạch dạy học theo tuần
	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động dạy – học
	Nhiệm vụ của sinh viên

	1
	· Giới thiệu môn học Thống kê sinh học
· Hướng dẫn cách học online

· Hướng dẫn làm bài tập trên hệ thống Elearning

· Mô tả dữ liệu thống kê


	· Lên lớp trên Google meet tiết 3, 4 ngày 22/2.
· Dạy học trên NTU Elearning các nội dung tuần 1
	· Cài đặt, đăng nhập và làm quan với Google meet, NTU Elearning
· Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần
· Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và các phần mềm máy tính 

	2
	· Ôn tập một số chủ đề về xác suất
· Hướng dẫn sử dụng Excel trong tính toán
· Hướng dẫn giải bài tập
	· Lên lớp trên Google meet tiết 3, 4 ngày 29/2.

· Dạy học trên NTU Elearning các nội dung tuần 2
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning
· Chuẩn bị 1 bộ số liệu của 1 thí nghiệm sinh học để tính toán các đại lượng thống kê.

	3
	· Biến ngẫu nhiên
· Phân phối xác suất của biến ngẫu nghiên rời rạc

· Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

· Hướng dẫn tra bảng online
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 3
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning

	4
	· Phân phối mẫu
· Hướng dẫn bài tập
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 4
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning

	5
	· Phân phối mẫu tỷ lệ
· Thống kê student

· Phân phối mẫu phương sai

· Thống kê Chi bình phương

· Ước lượng khoảng

· Xác định kích thước mẫu
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 5
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning

	6
	· Kiểm định giả thuyết
· Các bước kiểm định giả thuyết
· Kiểm định 1 phía, kiểm định 2 phía
· Kiểm định giá trị trung bình
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 6
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning

	7
	· Kiểm định tỷ lệ 
· Kiểm định phương sai
· Hướng dẫn làm bài tập
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 7
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning

	8
	· Phân tích tương quan và hồi quy trong sinh học

· Quan hệ thống kê giữa hai biến và mô hình hồi qui

· Phương pháp bình phương bé nhất và xây dựng hàm hồi qui

· Sử dụng Excel, SPSS trong phân tích hồi qui và bài tập
	· Lên lớp tại Giảng đường.

· Dạy học các nội dung tuần 8
	· Nghiên cứu bài giảng đã cung cấp trên NTU Elearning

· Làm bài tập trên trang Elearning


6.3. Kế hoạch dạy học theo chủ đề
Ký hiệu màu: Màu đỏ: phải biết; Màu cam: cần biết; Màu xanh: nên biết
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy – học và hình thức
	Kế hoạch dạy học
	Chuẩn bị của người học

	1. Mô tả dữ liệu thống kê

1.1. Tổng thể và mẫu trong sinh học

1.2. Phân phối tần số, tần suất, tần suất tích luỹ và các đồ thị liên quan

1.3. Các đại lương thống kê tóm lược: độ tập trung và độ phân tán

1.4. Sử dụng Excel trong tính toán
	a,b
	4
	· Giảng bài và thảo luận trực tuyến trên Google meet
· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4 tuần 1

· Tiết 3, 4 tuần 2
	· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 1.



	2. Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất rời rạc

2.1. Biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất

2.2. Kỳ vọng và phương sai

2.3. Các phân phối Bernoulli, Poisson
	b,c
	2
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp
· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4 tuần 3


	· Làm bài tập phần 1 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 2

	3. Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất liên tục

3.1. Hàm mật độ xác suất

3.2. Phân phối chuẩn và phân phối chuẩn hoá

3.3. Ứng dụng của  phân phối chuẩn hoá trong tính toán thống kê sinh học
3.4. Bài tập
	b,c
	4
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp

· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4  tuần 4

· Tiết 3, 4 tuần 5
	· Làm bài tập phần 2 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 3

	4. Nghiên cứu mẫu thống kê trong sinh học

4.1. Thiết kế và tiến hành nghiên cứu mẫu

4.2. Phân phối mẫu

4.3. Ước lượng thống kê

4.4. Bài tập
	b,c
	4
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp

· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4 tuần 6

· Tiết 3, 4 tuần 7
	· Làm bài tập phần 3 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 4

	5. Kiểm định giả thuyết thống kê trong sinh học

5.1. Các khái niệm cơ bản

5.2. Kiểm định giá trị trung bình

5.3. Kiểm định tỷ lệ

5.4. Kiểm định phương sai

5.5. Bài tập
	c,d
	6
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp

· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4  tuần 8

· Tiết 3, 4 tuần 9

· Tiết 3, 4 tuần 10
	· Làm bài tập phần 4 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 5

	6. Phân tích tương quan và hồi quy trong sinh học

6.1. Quan hệ thống kê giữa hai biến và mô hình hồi qui

6.2. Phương pháp bình phương bé nhất và xây dựng hàm hồi qui

6.3. Phân tích phương sai hàm hồi qui

6.4. Kiểm định tính tương thích của hàm hồi qui

6.5. Sử dụng Excel, SPSS trong phân tích hồi qui và bài tập
	f
	6
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp

· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4 tuần 11

· Tiết 3, 4 tuần 12

· Tiết 3, 4 tuần 13
	· Làm bài tập phần 5 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 6

	7. Qui hoạch thí nghiệm trong sinh học

7.1. Các khái niệm cơ bản

7.2. Qui hoạch nhân tố toàn phần

7.3. Lý thuyết mặt đáp ứng
7.4. Các qui hoạch bậc hai

7.5. Sử dụng  minitab trong qui hoạch thí nghiệm và bài tập
	f,g
	4
	· Giảng bài và thảo luận trực tiếp trên lớp

· Giao tài liệu, bài tập và trao đổi, nộp bài tập trên E-learning
	· Tiết 3, 4 tuần 14

· Tiết 3, 4 tuần 15


	· Làm bài tập phần 6 giảng viên giao

· Đọc trước tài liệu bài giảng phần 7


7. Tài liệu dạy và học:
(10)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	R. Mead, R.N. Curnow and A.M. Hasted
	Statistical Methods in Agriculture and Exprimental Biology
	1993
	Springer-Science +Business Media, B.V
	NTU Elearning
	x
	

	2
	S.J. Welham, S.A. Gezan,

S.J. Clark and

A.Mead
	Statistical Methods in Biology
	2015
	CRC Press
	NTU Elearning
	x
	

	3
	J. Neter, M.H. Kutner, C. J. Nachtheim and W. Li
	Applied Linear Regression Models
	2017
	Irwin
	Thư viện
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên: Trong quá trình học, sinh viên phải:
· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.
· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Google meet.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, kiểm tra hàng tuần trên NTU E-learning.

· Tham gia học trực tuyến trên Google meet theo lịch của Trường.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.2. Kiểm tra giữa kỳ

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung kiểm tra
	Nhằm dạt KQHT

	1
	8
	Viết, giải bài tập
	1, 2, 3, 4
	a - g

	2
	15
	Viết, giải bài tập
	5, 6, 7
	a - g


9.3. Thang điểm đánh giá
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Làm bài tập
	a-g
	Chấm bài tập
	10

	2
	Kiểm tra giữa học phần
	a-g
	Viết, giải bài tập
	30

	  3
	Chuyên cần/thái độ
	a-g
	Quan sát, điểm danh
	05

	  4
	Thi kết thúc học phần
	a-g
	Viết, giải bài tập
	55




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
          

Ngô Đăng Nghĩa 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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